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I

1 Phan Thị Bích Trâm Nữ 16/12/2002 Kinh
Hà 

Tĩnh

Khu phố Hiệp Bình, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hiệp Ninh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 88,5

2 Tô Kiều Thị Thuỳ Trang Nữ 20/5/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Hoà, 

phường Hiệp Tân, thị 

xã Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Đồng Tháp
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hiệp Ninh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 79

3 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 29/10/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Bến Kinh, xã Đôn 

Thuận, thị xã Trảng 

Bàng, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vàng Anh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 87

4 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/9/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Lộc, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vàng Anh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 73

5 Trần Thị Kim Phụng Nữ 13/6/1999 Kinh
Bình 

Định

Khu phố Ninh Phú, 

Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường ĐH Đồng 

Tháp
B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 91

6 Lê Thị Minh Trang Nữ 8/10/2000 Kinh
Bình 

Định

Khu phố Ninh An, 

Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3 

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 74,5

7 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 7/11/1995 Kinh
Hà 

Nam

Khu phố 3, phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Cao Đẳng

GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 91,5

8 Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 1/8/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Trường, xã Hảo 

Đước, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
A 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 84

ĐƠN VỊ DỰ 

TUYỂN

ƯU 

TIÊN

NGOẠI 

NGỮ

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN: 71 TRƯỜNG HỢP 

TT

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH

(Kèm theo Quyết định số  689 /QĐ-SNV ngày 30 / 10 /2024 của Sở Nội vụ)

ĐIỂM 

ƯU TIÊN
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SỐ ĐIỂM
Ghi chú
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MÃ SỐHỌ VÀ TÊN
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 NGÀNH

TIN 

HỌC

CHỨN

G CHỈ

TRƯỜNG ĐÀO 

TẠO

TRÌNH 

ĐỘ

GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH
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ĐƠN VỊ DỰ 

TUYỂN

ƯU 

TIÊN

NGOẠI 

NGỮ
TT

ĐIỂM 

ƯU TIÊN

TỔNG 

SỐ ĐIỂM
Ghi chú

DÂN 

TỘC

QUÊ 

QUÁN

HỘ KHẨU 

THƯỜNG TRÚ

VỊ TRÍ 

TUYỂN 

DỤNG

CHỨC 

DANH 

NGHỀ 

NGHIỆP

MÃ SỐHỌ VÀ TÊN
CHUYÊN 

 NGÀNH

TIN 

HỌC

CHỨN

G CHỈ

TRƯỜNG ĐÀO 

TẠO

TRÌNH 

ĐỘ

GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH

9 Võ Thị Anh Thư Nữ 3/3/1997 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thạnh Đông, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3 A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 83,5

10 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 13/9/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Trường Thọ, xã 

Trường Hoà, thị xã 

Hoà Thành, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 83,5

11 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 3/3/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thạnh Hiệp, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 75

12 Trần Thị Ngọc Như Nữ 31/5/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ninh An, xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Trà Vinh
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non 1/6

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 88

13 Trần Thị  Tuyết Khang Nữ 30/8/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp 

Thạnh, Huyện Gò 

Dầu, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
A2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường  mầm 

non 1/6

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 84,5

14 Đỗ Thị Lan Trinh Nữ 5/9/1999 Kinh Hà Nội

Ấp An Điền, xã An 

Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học sư 

phạm, Đại học Huế
B1

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non 1/6

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 81

15 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 4/8/1995 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thành Tây, xã 

Thành Long, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học sư 

phạm, Đại học Huế
B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thực Hành

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 75,5

16 Hồ Thanh Ngân Nữ 2/9/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Chánh, 

phường Gia Bình, thị 

xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thực Hành

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 74

17 Huỳnh Hương Mơ Nữ 17/3/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Lợi, 

phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao đẳng  

sư phạm Trung 

ương Thành phố 

Hồ Chi Minh

Bậc 3
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Cúc

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 84

18 Võ Khánh Vy Nữ 23/7/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 5, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Cao Đẳng

GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3 

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Cúc

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 67

19 Lâm Thị Quỳnh Như Nữ 24/3/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Cầy Xiêng, xã 

Đồng Khởi, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
B1

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường  Mẫu 

giáo Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 80

20 Nguyễn Trần Thanh Thảo Nữ 24/7/2002 Kinh
Hải 

Dương

Ấp Bình Phong, xã 

Thái Bình, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường  Mẫu 

giáo Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 72,5
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21 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 28/6/1996 Kinh
Bình 

Phước

Ấp Xóm mới, xã Trí 

Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học Sư 

phạm TPHCM
B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Sen

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 88

22 Lý Thị Thuỷ Nguyên Nữ 15/9/1997 Kinh
Long 

An

Khu phố 2, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học 

GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Đồng Tháp
B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Sen

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 67,25

23 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 9/4/1995 Kinh
Bắc 

Ninh

Ấp Thạnh Lợi, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 93

24 Đinh Thu Huyền Nữ 17/1/2000 Kinh
Thái 

Bình

Ấp Giồng Tre, xã Bình 

Minh, thành phố Tây 

Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một
Level 3/6

UDCN

TTNC

Giáo viên 

Mầm non

Trường mầm non 

Thái Chánh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 95

25 Trần Thị Thuý Nữ 10/10/1985 Kinh
Nghệ 

An

Khu phố Ninh Phúc, 

Phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH kỷ 

thuật Công nghệ 

TPHCM

B B Kế toán
Trường MN 

Hiệp Ninh
Kế toán viên 06.031 87

26 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 9/12/1995 Kinh
Bình 

Dương

Ấp Long Hải, xã 

Trường Tây, thị xã 

Hoà Thành,Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Công 

nghiệp thực phẩm 

TPHCM

C B Kế toán
Trường MN Hoa 

Sen
Kế toán viên 06.031 77

27 Nguyễn Dư Kim Phụng Nữ 17/10/1989 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Nghĩa, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học

Thạc sĩ

Thạc sĩ (lý 

luận và 

phương 

pháp dạy 

bộ môn 

Tiếng 

Anh), ĐH 

Trường ĐH Công 

nghiệp TPHCM; 

ĐH Mở TPHCM

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

ĐH B
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 96,5

28 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Nữ 22/5/1993 Kinh
Hải 

Dương

Ấp Bình Phong, xã 

Thái Bình, huyện 

Châu Thành Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
B A

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 73

29 Trần Thị Thanh  Thảo Nữ 27/2/1995 Kinh
TPHC

M

Ấp Tân Trường, xã 

Tân Hiệp, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
B A

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 67
Điểm phúc 

khảo 69

30 Nguyễn Kim Hồng Nữ 26/5/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ngã Tắc, xã  Long 

Thuận, huyện Bến 

Cầu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
B A

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 67

Do bằng 

điểm (điểm 

kiểm tra sát 

hạch: 90,4)
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31 Nguyễn Thị Hoài Mơ Nữ 15/04/1993 Kinh
Quảng 

Bình

Ấp Ninh Bình, xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
B B

Con 

thương 

binh 4/4

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Duy Tân

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 5 83

32 Lâm Nhật Băng Nữ 18/10/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ninh Phú, xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Duy Tân

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 62

33 Nguyễn Thu Dung Nữ 15/11/2000 Kinh
Tiền 

Giang

Khu phố 7, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Level A2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Trương Định

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 76

34 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 1/7/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 3, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm TPHCM

Giấy xác 

nhận 

chuẩn đầu 

ra tương 

đương 

Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Trương Định

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 74

35 Trần Thế Trung Nam 3/12/1991 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Phú, 

Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
B A

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Trương Định

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 61

36 Đỗ Thị Luyến Nữ 15/10/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Trung, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 78,5

37 Nguyễn Thị Hoài  Linh Nữ 5/4/1997 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Bình Phong, xã 

Thái Bình, huyện 

Châu Thành Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 77,5

38 Phạm Phương Sinh Nam 19/3/2000 Kinh
Tiền 

Giang

Ấp Ninh Phú, xã Bàu 

Năng, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Võ trường Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 74

39 Nguyễn Xuân Hồng Nữ 6/12/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Bình Hoà, xã Thái 

Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 82

40 Thái Minh Phượng Nữ 7/8/1994 Kinh
Campuc

hia

Khu phố 6, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Âm nhạc

Trường Đại học Sài 

Gòn
Bậc 3

THUD 

A

Giáo viên 

Âm Nhạc

Trường Tiểu học  

 Nguyễn Hiền

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 72
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41 Lâm Thị Phúc Nữ 23/2/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường ĐH sư 

phạm Đại học Huế
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 78

42 Trần Thị Kim Duyên Nữ 26/2/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Trường An, xã 

Trường Tây, thị xã 

Hoà Thành, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường ĐH sư 

phạm Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 73

43 Hà Kiều Anh Nữ 16/12/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 5 phường 1 

TP Tây Ninh
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 71

44 Ngô Ngọc  Lệ Quyên Nữ 28/3/1994 Kinh
Hà 

Tỉnh

Ấp Phước Hội, xã Suối 

Đá, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
B A

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Lê Ngọc Hân

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 72

45 Phạm Thành Phát Nam 30/8/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiêp Hoà, 

phường Hiệp Tân, thị 

xã Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Kim Đồng

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 83

46 Phạm Huỳnh Quyên Nữ 12/12/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thanh Thuận, xã 

Thanh Điền, huyện 

Châu thành Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm Sài Gòn
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Kim Đồng

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 73

47 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 29/3/1997 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Phước Trung, xã 

Phước Vinh, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm TPHCM
Bậc 3  A

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Kim Đồng

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 66

48 Nguyễn Văn Tuyên Nam 3/6/1996 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 1, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Tin học

Trường ĐH Đồng 

Tháp

Nghiệp 

vụ sư 

phạm

B ĐH

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

tham gia 

công an 

nhân dân

Giáo viên 

Tin học

Trường Tiểu học 

Trần Phú

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 2,5 89,5

49 Lê Thị Mai Phương Nữ 12/6/1993 Kinh
Vĩnh 

Long

Phường Long Hoa, thị 

xã Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học
Sư phạm 

Âm nhạc
Nhạc viên TPHCM B A

Giáo viên 

Âm Nhạc

Trường Tiểu học 

Lê Văn Tám

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 70
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50 Lý Tuyết Trân Nữ 09/01/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 1, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm THHCM

Giấy xác 

nhận 

chuẩn đầu 

ra tương 

đương 

Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 76

51 Nguyễn Hoàng Minh Nam 17/6/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ninh Bình, xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Trường ĐH sư 

phạm thể dục thể 

thao TPHCM

Bậc 3
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Thể dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 89

52 Trương Thị Cẩm Loan Nữ 13/8/1995 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Tân Định 1, xã 

Suối Đá, huyện Dương 

Minh Châu, thành phố 

Tây Ninh

Đại học

Huấn 

luyện thể 

thao

Trường ĐH thể dục 

thể thao TPHCM

Nghiệp 

vụ sư 

phạm

B B
Giáo viên 

Thể dục

Trường Tiểu học 

La Văn Cầu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 69

53 Nguyễn Lâm Trọng Hiếu Nam 29/5/1990 Kinh
Hà 

Nam

Khu phố 3, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Giáo dục 

tiểu học
Trường ĐH Sài Gòn B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị 

Minh Khai

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 74

54 Võ Hiền Phương Nam 2/11/1995 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Tân Phước, xã Tân 

Bình, thành phố Tây 

Ninh

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Trường ĐH sư 

phạm thể dục thể 

thao TPHCM

Bậc 3
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Thể dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị 

Minh Khai

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 81

55 Lê Thị Kim Dung Nữ 28/8/1991 Kinh
Bình 

Định

Khu phố Long Thới, 

phường Long Thành 

Trung, thị xã Hoà 

Thành, Tây Ninh

Đại học CNTT

Trường ĐH khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

Nghiệp 

vụ sư 

phạm

ĐH ĐH
Giáo viên 

Tin học

Trường tiểu học 

Tôn Thất Tùng

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 88

56 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 25/3/1985 Kinh
Tiền 

Giang

Ấp Thạnh Lợi, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kế toán Trường ĐH Sài Gòn B A Kế toán
Trường TH Lê 

Ngọc Hân
Kế toán viên 06.031 75,5

57 Nguyễn Hữu Hiệu Nam 5/9/1992 Kinh
Hưng 

Yên

Khu phố 3, thị trấn 

Châu Thành, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Nai
ĐH B

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 76,8

58 Lê Minh  Lộc Nam 25/7/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp 5, xã Trà Vong, 

huyện Tân Biên, Tây 

Ninh

Đại học
Sư phạm 

Toán

Trường ĐH sư 

phạm, ĐH Huế
B B

Giáo viên 

Toán

Trường THCS 

Nguyễn Viết 

Xuân

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 52

59 Nguyễn Lê Phương Trúc Nữ 27/9/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 4, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Toán
Trường ĐH Sài Gòn Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Toán

Trường THCS 

Phan Bội Châu

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 87
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60 Nguyễn Thu Phương Nữ 14/8/2002 Kinh
Bắc 

Ninh

Khu phố 1, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 60,25

61 Nguyễn Thị Hiếu My Nữ 29/4/1992 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Cầu Trường, xã 

Hảo Đước, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học

Thạc sĩ

Sư phạm 

Ngữ văn

Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM
Bậc 4 B

Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS 

Trần Hưng Đạo

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 57

62 Phạm Văn Tuấn Nam 22/12/1991 Kinh
Bắc 

Giang

Tân Thanh, Lạng 

Giang, Bắc Giang
Đại học

Sư phạm 

Văn-Sử

Trường ĐH sư 

phạm Thái Nguyên
B B

Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS 

Nguyễn Trãi

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 57

63 Nguyễn Văn Tuyến Nam 3/2/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Hoà An, xã Hoà 

Hội, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tin học

Trường ĐH Đồng 

Tháp
Bậc 2 ĐH

Giáo viên 

tin học

Trường THCS 

Nguyễn Trãi

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 85,5

64 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 9/9/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp An Hoà, xã An 

Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Địa lý

Trường ĐH sư 

phạm TPHCM

Tương 

đương 

Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Địa lý

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 69,5

65 Nguyễn Lê Hoàng Phi Nam 8/12/2002 Kinh
Long 

An

Khu phố Ninh Phúc, 

Phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học

Cử nhân 

Giáo dục 

chinh trị

Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM

Tương 

đương 

Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

GDCD

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 80,5

66 Nguyễn Kim Phụng Nữ 8/11/1982 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 4, Phường  1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học Kế toán

Trường ĐH Kinh tế 

TPHCM
B A Kế toán

Trường THCS 

Trần Hưng Đạo
Kế toán viên 06.031 78,5

67 Vũ Thị Thuỳ Tiên Nữ 9/6/1982 Kinh
Thanh 

Hoá

Khu phố 1, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học Kế toán

Trường ĐH Kinh tế 

TPHCM
B A Kế toán

Trường THCS 

Phan Bội Châu
Kế toán viên 06.031 54,3

68 Trương Phú Mỹ Nam 27/9/1982 Kinh
Vĩnh 

Long

Khu phố Ninh Phước, 

phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

TCCN

Hành 

chính văn 

thư

Trường Trung cấp 

văn thư lưu trữ 

trung ương

B B Văn thư
 Trường THCS 

Nguyễn Thái Học  

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008 78

69 Nguyễn Phương Trà Nữ 16/8/1984 Kinh
Tây 

Ninh

 Khu phố  4, Phường 

2, thành phố Tây Ninh 
Đại học Kế toán

Trường ĐH mở 

TPHCM

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ văn 

thư-Lưu 

B A Văn thư
Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008 88

70 Mai Thị Thuỳ Linh Nữ 18/5/1980 Kinh
Tiền 

Giang

Khu phố 2, Phường 

Long Hoa, Hoà Thành 

Tây Ninh

Cao đẳng Kế toán
Trường ĐH Nông 

lâm TPHCM

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ văn 

thư-Lưu 

trữ

B B Văn thư
Trường THCS 

Phan Bội Châu

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008 71
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71 Nguyễn Triệu Duy Nữ 23/5/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Bình, 

Phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Thông tin-

Thư viện
Trường ĐH Sài Gòn Bậc 3

UDCN

TTCB
Thư viện

Trường THCS 

Võ Văn Kiệt

Thư viện 

viên hạng IV
V.10.02.07 55,5

II

1 Văn Trần Quế Lâm Nữ 23/4/1997 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 4, phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 95

2 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 14/8/1990 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Gò Cát, xã Tân 

Phong, huyện Tân 

Biên, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh
Trường ĐH Sài Gòn ĐH A

Con 

Thương 

Binh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 5 96,5

3 Nguyễn Ngọc Trúc Linh Nữ 23/7/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Lễ, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH B

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 63

4 Phan Thị Kim Phượng Nữ 07/09/1996 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thanh Hùng, xã 

Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 84,5

5 Nguyễn Thị Xuân Nữ 19/11/1993 Kinh
Bình 

Phước

Khu phố Long Kim, 

phường Long Thành 

Trung, thị xã Hoà 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh
Trường ĐH Sài Gòn ĐH B

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 85

6 Lương Thị Thu Hương Nữ 27/7/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thạnh Trung, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Đại học

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Trường ĐH Công 

nghệ TPHCM

Giấy 

xác 

nhận 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

ĐH

Tin học 

ứng 

dụng

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 90

7 Trần Thị Kim Thấm Nữ 26/7/1999 Kinh
Bình 

Định

Khu phố Ninh Trung, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 81,5

8 Võ Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 3/2/1995 Kinh
Tây 

Ninh

KP Hiệp Nghĩa, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường Đại học Sài 

Gòn
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 87,5

9 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 02/4/1994 Kinh
Tiền 

Giang

Khu phố 5, Phường 

IV, thành phố Tây 

Ninh

Đại học,

Thạc sĩ

Giáo dục 

thể chất

Trường ĐH sư 

phạm thể dục thể 

thao TPHCM

B1
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Thể dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị 

Minh Khai

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 77

DANH SÁCH KHÔNG TRÚNG TUYỂN:  26 trường hợp
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10 Phạm Lê Ngọc Cẩm Bi Nữ 5/5/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Thành, 

Phường Ninh sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học sư 

phạm -Đại học Huế
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiểu học

Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 67

11 Trần Minh Huy Nam 15/7/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 2, Phường 2 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Huấn 

luyện viên 

thể thao

Trường ĐH sư 

phạm thể dục thể 

thao TPHCM

Nghiệp 

vụ sư 

phạm

Bậc 3
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Thể dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29 Vắng

12 Trần Thị Thuỳ Trang Nữ 10/6/1997 Kinh
Quảng 

Nam

Khu phố Ninh Lộc, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH A

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 59,5

13 Nguyễn Thị Như Hảo Nữ 24/11/1992 Kinh
Hải 

Dương

Ấp Suối Muồn, xã 

Thái Bình, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

ĐH
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 31,5

14 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 20/3/1999 Kinh
Trà 

Vinh

Khu phố Long Tân, 

phường Long Thành 

Bắc, thị xã Hoà Thành, 

Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh
Trường ĐH Sài Gòn ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 66,25

15 Huỳnh Ngô Vinh Hiển Nam 16/05/1993 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Đức, 

phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 58,5

16 Nguyễn Huỳnh Vân Anh Nữ 17/6/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 7, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Ngôn Ngữ 

Anh
Trường ĐH Đà Lạt

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

ĐH
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 69,5

17 Lê Thị Bích Linh Nữ 19/5/1984 Kinh
Thanh 

Hoá

Ấp Đông Lợi,  xã Tân 

Đông, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Ngoại 

ngữ Huế
ĐH B

Con 

thương 

binh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 5 72,3

18 Võ Lê Thuỳ Dương Nữ 27/10/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ninh Phú,  xã Bàu 

Năng , huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 55,5

19 Nguyễn Nhật Tân Nam 16/2/1990 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Long, 

phường Hiệp Tân, thị 

xã Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học 

Thạc sĩ

Giảng dạy 

tiếng anh

Trường ĐH Edith 

Cowan Australia 

(đào tạo tại Việt 

Nam)

Nghiệp 

vụ sư 

phạm

ĐH
UDCN

TTCB

Gíao viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 Vắng

20 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 2/9/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 3, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Trường ĐH Đồng 

Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Chu Văn An

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 72,5
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21 Lê Minh Trung Kiên Nam 20/7/2002 Kinh
Tây 

Ninh

khu phố Hiệp An, 

phường Hiệp Tân, thị 

xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

Tin học

Trường ĐH sư 

phạm TPHCM
Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Tin học

Trường THCS 

Nguyễn Trãi

Giáo viên 

trung học 

cơ sở hang 

III

V.07.04.32 78,5

22 Lường Thị Thuỷ Nữ 29/7/1988 Kinh
Thanh 

Hoá

Khu phố Ninh phúc, 

Phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học Kế toán Trường ĐH Sài Gòn B B Kế toán
Trường MN 

Hiệp Ninh
Kế toán viên 06.031 73,8

23 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 25/10/1996 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 6, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học Kế toán

Trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành
B

UDCN

TTNC
Kế toán

Trường MN 

Hiệp Ninh
Kế toán viên 06.031 57

24 Hồ Thị Đài Trang Nữ 17/10/1997 Kinh Nghệ An

Ấp Thanh Thuận, xã 

Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, Tây Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Văn 

Lang
B1

UDCN

TTCB
Kế toán

Trường MN Hoa 

Sen
Kế toán viên 06.031 65,8

25 Hồ Thị Lệ Phương Nữ 7/8/1998 Kinh
Trà 

Vinh

Ấp Thạnh Trung, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Công 

nghiệp thực phẩm 

TPHCM

TOTAL 

SCORE 

515

UDCN

TTCB
Kế toán

Trường TH Lê 

Ngọc Hân
Kế toán viên 06.031 66,5

26 Nguyễn Thị Thuý Diễm Nữ 21/12/1983 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 2, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Đại học Kế toán

Trường ĐH mở 

TPHCM
B B Kế toán

Trường THCS 

Trần Hưng Đạo
Kế toán viên 06.031 75,5


